	
	
	Mẫu số 10-SK

(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


BÁO CÁO

CỦA CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm:…………………………………………………….
- Thời kỳ báo cáo : Từ 01/01/năm... đến 31/12/năm...
I. BÁO CÁO VỀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM

1. Về cơ cấu sản phẩm: 

1.1. Báo cáo về sản phẩm:

	Tên sản phẩm
	Tình trạng (*)
	Tỷ trọng theo doanh thu (%)
	Tỷ trọng theo số lượng hợp đồng khai thác mới (%)

	1. Bảo hiểm sức khỏe, thân thể

- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân 

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống:

 . Sản phẩm A

 . Sản phẩm B.....

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm:

 . Sản phẩm C

 . Sản phẩm D....

- Sản phẩm bảo hiểm nhóm

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống:

 . Sản phẩm E

 . Sản phẩm F....

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm:

2….

	
	
	


(*): Tình trạng là một trong 3 tình trạng sau: 

- Ngừng triển khai trong kỳ

- Mới triển khai trong kỳ

- Đang triển khai : đối với các sản phẩm đã bắt đầu triển khai từ những kỳ trước và vẫn tiếp tục được triển khai.

1.2. Nhận xét, đánh giá của Chuyên gia tính toán về sự thay đổi cơ cấu sản phẩm của doanh nghiệp trong kỳ

2. Đánh giá các giả định tính phí và tính dự phòng: 
Giả định tính phí 
	Tên sản phẩm
	Giả định tính phí đang áp dụng
	Thực tế tại doanh nghiệp
	Chênh lệch giữa thực tế và giả định
	Ghi chú

	
	Lãi suất (nếu có)
	Bảng tỷ lệ tử vong
	Bảng tỷ lệ thương tật
	Bảng tỷ lệ nằm viện
	(...)

(*)
	Lãi suất (nếu có)
	Bảng tỷ lệ tử vong
	Bảng tỷ lệ thương tật
	Bảng tỷ lệ nằm viện
	(...)

(*)
	Lãi suất (nếu có)
	Bảng tỷ lệ tử vong
	Bảng tỷ lệ thương tật
	Bảng tỷ lệ nằm viện
	(...)

(*)
	

	Sản  phẩm A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Giả định tính dự phòng 

	Tên sản phẩm
	Các thay đổi đã được phê chuẩn trong năm (**)
	Cơ sở tính dự phòng hiện tại
	Ghi chú (***)

	
	Lãi suất (nếu có)
	Bảng tỷ lệ tử vong
	Bảng tỷ lệ thương tật
	Bảng tỷ lệ nằm viện
	(...)

(*)
	Lãi suất (nếu có)
	Bảng  tỷ lệ tử vong
	Bảng tỷ lệ thương tật
	Bảng tỷ lệ nằm viện
	(...)

(*)
	

	Sản phẩm A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*): các giả định khác

(**): Các thay đổi trong giả định tính dự phòng đã được Bộ Tài chính phê chuẩn trong năm và sẽ được áp dụng trong năm kế tiếp. 

(***) Phần ghi chú để trình bày cơ sở của các thay đổi này (ví dụ: trên cơ sở các thống kê từ tỷ lệ thực tế của công ty, các nghiên cứu, thống kê được công bố, các tỷ lệ cung cấp của công ty tái bảo hiểm...).

Nhận xét, đánh giá của chuyên gia tính toán về tính hợp lý của các giả định mới áp dụng. 

3. Doanh thu phí và tỷ lệ trả tiền bảo hiểm
	Tên sản phẩm
	Tổng doanh thu phí trong kỳ (A)
	Tổng số tiền bồi thường và trả tiền bảo hiểm trong kỳ (B)
	Tỷ lệ B/A (%)

	Sản phẩm A
	
	
	

	..........
	
	
	


II. BÁO CÁO VỀ BIÊN KHẢ NĂNG THANH TOÁN 

- Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp đầu kỳ (C):

- Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp đầu kỳ (D):

- So sánh C và D (theo số tuyệt đối và tỷ lệ C/D):

- Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp cuối kỳ (E):

- Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp cuối kỳ (F):

- So sánh E/F:

- Nhận xét của Chuyên gia tính toán về khả năng thanh toán của doanh nghiệp và sự thay đổi biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp. 

III. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN VÀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ

- Chính sách, quy trình, và kiểm soát của công ty liên quan đến hoạt động đầu tư của các quỹ.

- Phương thức định giá tài sản cho từng loại hình tài sản đầu tư.

Đối với các nội dung chính trên, Chuyên gia tính toán dự phòng cần nêu ra ý kiến của mình về sự tương thích của chính sách đầu tư hiện hành với bản chất hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong từng quỹ. Nếu Chuyên gia tính toán nhận thấy chính sách hiện hành không thích hợp, Chuyên gia tính toán cần nêu ra đề xuất để khắc phục.

Tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

	
	… , ngày … tháng … năm …
CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN 

(Ký và ghi rõ tên)


